


Học Bổng Nguyễn Thị Oanh 

453/92 Lê Vă Sỹ, P. 12, Q. 3, TP. HCM 

ĐT: 3 846 7470 – 090 959 6092 

Email: xahoict@gmail.com 

                           

                                 PHIẾU CÁ NHÂN (Sinh viên) 
 

                                    Họ và Tên: …………………………............ Nam ………… Nữ …………. 

            Ngày, tháng, năm sinh: ………………………… Nơi sinh ……………….. . 

                                Dân tộc: ……………………….. Tôn giáo: ………………………………... 

    Trường (ĐH hay CĐ): ……………………… ……. Bộ môn: ……………..

   Năm thứ mấy …………………. (vào năm  học 2025 – 2026)   

  

Địa chỉ liên lạc của sinh viên………………………………………………………………………... 

Điện thoại: …………………………. … .. Email: ………………….……………………………… 

Họ và Tên Cha:  …………………………………………………………………………………….. 

Ngày, tháng, năm sinh: ………………..……………… Nghề nghiệp: ……………………………..  

Họ và Tên Mẹ: ………………………………………... …………………………………………… 

Ngày, tháng, năm sinh : ………………………………. Nghề nghiệp: …………………………….. 

Họ và Tên người giám hộ (nếu có) ………………………………………………………………….   

Địa chỉ gia đình ……………………………………………. Số điện thoại  ……………………….. 

Họ và Tên anh chị em trong gia đình: 

 

Stt Họ và tên Quan hệ Sinh năm Sức khoẻ Công việc hiện nay 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

Hoàn cảnh gia đình hiện nay (xin ghi thêm mặt sau của phiếu này)  

……..………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

  

 

 

 

Ảnh 4 x 6 
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……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

                        Ngày ……Tháng …...Năm 2025 

        Cha, Mẹ  hay Người Giám hộ                                       (Sinh viên  ký tên và ghi rõ họ tên) 

                     (Ký tên và ghi rõ họ tên) 

                

 

 

 

 



Lưu ý: 

1. Dán hình 4 x 6 mới nhất vào ô trống góc trái 

2. Phần tự khai do chính sinh viên viết.  

3. Phần ghi tên anh chị em từ lớn đến nhỏ, không ghi tên đương sự. 


